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 TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HẢI CHÂU TP. ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 

 Bản án số: 73/2019/HS-ST 

 Ngày: 23 - 7 - 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Tiễn 

                                      Ông Nguyễn Xuân Tùng  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Lê Mai Ly – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Quỳnh Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

70/2019/TLST- HS ngày 07/6/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

73/2019/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Trần Minh Q (Tên gọi khác: B); Giới tính: Nam; Sinh ngày 15 

tháng 6 năm 1993; Tại: Quảng Nam; Nơi ĐKHKTT: Khu 1 TT, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam; Chỗ ở: đường A, phường B, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Nghề 

nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Văn H và 

bà Trần Thị T; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 27/02/2019. Có mặt tại phiên tòa 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Hồ Đắc T1 - sinh 1996; Địa 

chỉ: tổ 5B, phường H, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vắng mặt. 
          

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 27/02/2019, tại trước số nhà 02 đường Ông 

Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà nẵng, Đội CSĐT 

tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu tuần tra phát hiện Nguyễn Trần Minh 

Q vừa bước xuống xe ô tô Kia K3, màu trắng, BKS: 43A-173.72 do Hồ Đắc T1 

điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, 

thu giữ trong túi quần phía trước, bên phải của Q đang có một (01) gói thuốc lá 

hiệu 555, bên trong có hai (02) gói ni lông màu trắng kích thước (2,5x2,5) cm, 

được hàn kín, bên trong có chứa tinh thể rắn, màu trắng và một (01) gói ni long 
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màu trắng kích thước (2,8x1,5)cm, được hàn kín bên trong có hai (02) viên nén 

hình tròn, màu xanh nghi là ma túy, được niêm phong, ký hiệu “A”. 

Ngoài ra còn thu giữ của Q: 

- 01 (một) điện thoại di động, có dòng chữ Iphone, màu trắng, số Imei: 

352048073381660, chứa sim số: 0905772230; 

- 20 (hai mươi) gói ni long chưa qua sử dụng; 

Đến 01 giờ 15 phút ngày 28/02/2019, cơ quan CSĐT Công an quận Hải 

Châu tiến hành khẩn xét khẩn cấp nơi ở của Q tại đường A, phường B, quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng nhưng không thu giữ gì.  

* Theo kết luận giám định số 57/GĐ-MT ngày 06/3/2019 của phòng hình 

sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Chia mẫu niêm phong ký hiệu A thành: 

+ Mẫu A.1: 01 (một) gói ni lông, bên trong có chưa 02 (hai) viên nén hình 

trong màu xanh là ma túy, loại MDMA, khối lượng: 0,695 gam. 

+ Mẫu A.2: 02 (hai) gói ni lông, bên trong có chứa tinh thể rắn, màu trắng, 

là ma túy, loại katemine, khối lượng là 0,627 gam. 

Hoàn lại đối tượng giám định gồm: 0 gam mẫu A.1; 0.440 gam mẫu A.2 và 

toàn bộ vỏ bao gói. 

Quá trình điều tra Q khai nhận: Tối ngày 26/02/2019 Q mua ma túy và 

thuốc lắc của một nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch để sử dụng tại quán 

karaoke. Q mua với giá 1.000.000đ/ 01 gói katemine và 350.000đ/ 01 viên thuốc 

lắc. Sau khi sử dụng còn dư lại 01 gói katemine và 02 viên thuốc lắc, Q cất lại với 

mục đích để bán kiếm lời. 

Đến 18 giờ ngày 27/02/2019, Q đang ở đường A, phường B, quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng thì nhận được điện thoại từ số thuê bao 0905.396.785 của một người 

bạn tên S là người bạn quen biết ngoài xã hội (hiện chưa xác định được lai lịch) 

gọi đến cho số điện thoại của Q là 0905.772.230 để hỏi mua ma túy, số lượng là 

01 chỉ katemine và 02 viên thuốc lắc. Q đồng ý và báo với giá 2.000.000đ/ 01 chỉ 

katemine và 400.000đ/ 01 viên thuốc lắc. Q lấy 02 viên thuốc lắc và 01 gói 

katemine sử dụng còn dư và phân gói katemine thành 02 gói nhỏ rồi bỏ tất cả ma 

túy trên vào vỏ gói thuốc lá hiệu 555. Sau đó, Q bắt xe dịch vụ ô tô grab do Hồ 

Đắc T1 điều khiển đi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực lễ tân của khách sạn 

Công đoàn số 02 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, khi Q đến điểm hẹn, chưa gặp S thì Q bị 

bắt như đã nêu trên. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Trần Minh Q đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. 

Xử lý vật chứng: 

Chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu vật chứng sau: 0 

gam mẫu A1; 0,440 gam mẫu A2 và toàn bộ vỏ bao gói hoàn lại sau giám định; 

01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, số Imei: 352048073381660, chứa 

sim số: 0905772230 và 20 (hai mươi) gói ni lông chưa qua sử dụng; 

Tại bản cáo trạng số 74/CT-VKS ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Viện 
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kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Nguyễn Trần 

Minh Q về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bô ̣luâṭ 

hình sư.̣ 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 

bị cáo Nguyễn Trần Minh Q về tội danh nói trên đồng thời đề nghị Hội đồng xét 

xử áp duṇg khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bô ̣luâṭ 

hình sư,̣ xử phaṭ bi ̣cáo từ 24 tháng đến 30 tháng tù. Về vật chứng, đề nghị tịch thu 

tiêu hủy đối với các vật chứng là ma túy, bao vỏ hoàn trả sau giám định, 20 gói ni 

lông chưa qua sử dụng, tịch thu sung công quỹ Nhà nước điện thoại di động hiệu 

Iphone thu giữ của bị cáo Q. 
 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trần Minh Q đều khai 

nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đa ̃đề câp̣. Bi ̣cáo không có ý kiến gì về măṭ tôị 

danh cũng như điều luâṭ mà đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát truy tố và mức đề nghi ̣ áp 

duṇg.    

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Hồ Đắc T1 vắng mặt 

nhưng đã có lời khai tại hồ sơ vụ án. Lời khai của ông T1 là phù hợp với các tài 

liệu chứng cứ của vụ án cũng như lời khai của bị cáo Nguyễn Trần Minh Q tại 

phiên tòa. 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau:  
 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác không 

có ý kiến khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 
 

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa phù hợp với lời khai của người liên quan, phù hợp với biên bản bắt 

người phạm tội quả tang cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, 

do đó Hôị đồng xét xử có cơ sở khẳng điṇh: Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 

27/02/2019, tại trước số nhà 02 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải 

Châu kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Trần Minh Q đang tàng 

trữ 0,695 gam ma túy loại MDMA và 0,627 gam ma túy loại Ketamine nhằm mục 

đích bán để thu lời. Do đó Hôị đồng xét xử có cơ sở khẳng định Cáo trạng số 

74/CT-VKS ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo khoản 1 Điều 251 Bô ̣luâṭ hình sư ̣là có căn cứ, đúng tội. 
 

 [3] Xét tính chất vụ án là rất nghiêm troṇg, hành vi của bi ̣cáo đã xâm phạm 

đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Bị cáo có hành vi mua bán ma túy 
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để lấy tiền tiêu xài. Do đó đối với bi ̣ cáo cần phải bi ̣ xử lý nghiêm, cách ly ra 

ngoài xa ̃hôị môṭ thời gian để cải tạo, giáo duc̣ đồng thời làm gương cho người 

khác. Mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 24 tháng đến 30 tháng tù giam 

là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử sẽ xem xét 

mức án khi lượng hình.   

 

 

  [4] Về các tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có 

thái đô ̣khai báo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có ông nội là ông 

Nguyễn Văn T2 là người có công với Cách mạng được Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương quyết thắng, do đó Hôị đồng 

xét xử áp duṇg điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư,̣ giảm cho bi ̣cáo 

môṭ phần hình phaṭ khi lươṇg hình để thể hiêṇ sư ̣khoan hồng của pháp luâṭ như 

đề nghi ̣của đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát taị phiên tòa. 
 

 
 

[5]  Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ 

án: 

  Đối với Hồ Đắc T1 là lái xe dịch vụ grab: Không biết, không liên quan 

đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Q. Qua kiểm tra, T1 có hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra quyết 

định xử lý hành chính đối với T1 là có căn cứ. 

 Đới với người thanh niên có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Trần Minh Q, 

và đối tượng mua ma túy tên S hiện chưa xác định được họ tên địa chỉ nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. 
 

 

[6] Về xử lý vật chứng:  

[6.1] Đối với các vật chứng gồm: 0 gam mẫu A1; 0,440 gam mẫu A2; 20 

(hai mươi) gói ni lông chưa qua sử dụng và toàn bộ vỏ bao gói hoàn lại sau giám 

định cần tic̣h thu tiêu hủy. 

[6.2] Đối với vật chứng là một điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng, 

số Imei: 352048073381660, chứa sim số: 0905772230 là phương tiện bị cáo Q 

dùng để liên lạc mua bán ma túy nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 
 

Vì các lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trần Minh Q phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. 
 

1. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự; 

Xử phạt: Nguyễn Trần Minh Q 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 27/02/2019. 

2. Về xử lý vâṭ chứng: Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ hình sư;̣ Điều 106 Bô ̣luâṭ 

tố tuṇg hình sư;̣ 
 

Tic̣h thu tiêu hủy: 0 gam mẫu A1; 0,440 gam mẫu A2; 20 (hai mươi) gói ni 

lông chưa qua sử dụng và toàn bộ vỏ bao gói hoàn lại sau giám định; 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước một điện thoại di động hiệu Iphone, màu 

trắng, số Imei: 352048073381660, chứa sim số: 0905772230. 
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(Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sư ̣quâṇ Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/6/2019 

giữa Cơ quan CSĐT Công an quâṇ Hải Châu và Chi cục thi hành án dân sư ̣quâṇ 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) 
 

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14; 

Buộc bị cáo Nguyễn Trần Minh Q phải chiụ 200.000đ án phí hình sư ̣ sơ 

thẩm. 
 

4. Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm, bị cáo có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay.  

Riêng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản 

án. 
 

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Hải Châu;                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- VKSND TP Đà Nẵng; 

- TAND TP Đà Nẵng; 

- Trại giam Hòa Sơn; 

- CQCSĐT CA quận Hải Châu; 

- THA dân sự quận Hải Châu;  

- Những người tham gia tố tụng;                                              Nguyễn Thị Thu Hà 
- Lưu hồ sơ. 

                                                                                   


